
STT MSSV HỌ VÀ TÊN
GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH NƠI SINH NĂM TN

KHÓA 

NHẬP 

HỌC

NGÀNH 

HỌC
KHOA

HỆ ĐÀO 

TẠO

1 20702012 Nguyễn Ngọc Hà Nam 19/09/89 Tiền Giang 2012 2007
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

2 20702031 Nguyễn Thạnh Tây Nam 30/04/88
Tp.Hồ Chí 

Minh
2012 2007

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

3 20702026 Lê Minh Quang Nam 15/09/88
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2007

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

4 20702015 Quảng Thanh Hoàng Nam 27/09/89 Kon Tum 2012 2007
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

5 20702030 Nguyễn Hoài Tâm Nam 20/09/85 Nghĩa Bình 2012 2007
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

6 20702029 Nguyễn Bảo Quốc Nam 13/04/89 Tây Ninh 2012 2007
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

7 20702002 Hồ Phước Công Nam 10/08/89 Đăk Lăk 2012 2007
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

8 20702001 Đỗ Xuân Biên Nam 20/03/88 Hà Nam Ninh 2012 2007
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

9 20702019
Nguyễn 

Hoàng
Khải Nam 19/04/88 Bình Định 2012 2007

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

10 20702007 Hứa Thế Dũng Nam 03/02/88
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2007

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

11 20702014 Lê Thanh Hiền Nam 04/06/89 Thuận Hải 2012 2007
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

12 20702039 Phạm Ngọc Trường Nam 03/08/88 Quảng Ngãi 2012 2007
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy
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13 20702028
Phạm Huỳnh 

Minh
Quân Nam 05/12/89

Tp.Hồ Chí 

Minh
2012 2007

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

14 20702027 Nguyễn Hùng Quân Nam 16/03/89 Thanh Hóa 2012 2007
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

15 20702036 Lê Văn Thìn Nam 27/04/88 Quảng Ngãi 2013 2007
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

16 20702016 Trần Văn Hội Nam 21/06/88 Phú Khánh 2012 2007
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

17 20702025 Huỳnh Văn Quang Nam 06/05/85 Tây Ninh 2012 2007
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

18 20702009 Võ Hữu Dương Nam 19/11/89 Sông Bé 2012 2007
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

19 20702008 Nguyễn Phúc Dương Nam 89//89 Long An 2012 2007
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

20 20702017 Bùi Văn Hưng Nam 08/08/89 Thái Bình 2012 2007
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

21 20702034
Lê Nguyễn 

Minh
Thành Nam 22/01/89

Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2007

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

22 20702021 Huỳnh Trí Năng Nam 19/01/89 Cà Mau 2012 2007
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

23 20762073 Trần Minh Phương Nam 01/02/89
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2007

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

24 20762047 Hán Tiến Đạt Nam 28/12/88 Ninh Thuận 2013 2007
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

25 20762046 Đặng Anh Duy Nam 03/02/89 Tiền Giang 2012 2007
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

26 20762104
Đồng Nguyễn 

Quang
Vũ Nam 18/05/89

Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2007

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

27 20762042 Nguyễn Ngọc ánh Nam 08/03/89 Đồng Nai 2012 2007
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy



28 20762097 Dương Minh Tuân Nam 19/10/89 Hà Nam 2012 2007
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

29 20762090 Ngô Minh Triều Nam 20/10/89 Bình Định 2012 2007
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

30 20762062 Lê Trần Đăng Khoa Nam 23/06/89 Bình Định 2013 2007
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

31 20762050 Phan Thanh Đồng Nam 04/04/87 Tiền Giang 2012 2007
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

32 20762063 Bùi Văn Kiên Nam 25/03/87 Bình Trị Thiên 2012 2007
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

33 20762106 Nguyễn Thành Vương Nam 05/07/89 Đồng Tháp 2012 2007
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

34 20762041 Trương Tuấn Anh Nam 27/04/89 Kiên Giang 2012 2007
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

35 20762103 Đỗ Ngọc Vĩ Nam 29/08/88 Quảng Ngãi 2012 2007
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

36 20762092 Ngô Bàng Trí Nam 22/04/89
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2007

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

37 20762051 Nguyễn Khắc Hải Nam 07/11/88 Tây Ninh 2012 2007
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

38 20762043 Trần Minh Chương Nam 01/02/89
Quảng Nam - 

Đà Nẵng
2012 2007

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

39 20762054 Phạm Văn Hoài Nam 05/03/89 Thanh Hóa 2012 2007
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

40 20762079 Ngô Văn Sinh Nam 20/01/89 Nam Định 2012 2007
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

41 20762081 Trần Minh Thành Nam 23/08/89 Đồng Nai 2012 2007
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

42 20762069
Nguyễn Ngọc 

Thanh
Nguyên Nam 25/10/89

Tp. Hồ Chí 

Minh
2014 2007

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy



43 20762053 Đỗ Quang Hiển Nam 04/02/89 Đồng Nai 2012 2007
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

44 20762085 Huỳnh Thúc Thương Nam 26/10/88 Bình Định 2012 2007
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

45 20762091
Trần Đức 

Đăng
Trinh Nam 14/11/88 Đồng Nai 2012 2007

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

46 20762064 Bùi Tấn Lam Nam 19/04/88 Phú Yên 2012 2007
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

47 20762055 Lê Ngọc Hòa Nam 12/06/89 Bình Định 2012 2007
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

48 20762087 Phạm Viết Tiến Nam 24/11/88 Quảng Ngãi 2012 2007
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

49 20762105 Lê Quốc Vương Nam 04/05/88 Đồng Nai 2012 2007
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

50 20762066
Hồ Trần 

Thanh
Nam Nam 20/02/89 Đồng Nai 2012 2007

Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

51 20762056 Lê Khánh Hội Nam 08/08/88 Tiền Giang 2012 2007
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

52 20762086 Nguyễn Đức Tiến Nam 09/08/87 Quảng Trị 2013 2007
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

53 20762095 Nguyễn Huy Trường Nam 19/08/89 Lâm Đồng 2012 2007
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy

54 20762107 Nguyễn Duy Quang Nam 12/06/89 Bình Định 2012 2007
Công 

nghiệp
Xây dựng và Điện

Đại học chính 

quy


